
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH 

(Kèm theo Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh) 

Theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 

03/8/2020 của UBND tỉnh 
Điều chỉnh 

Stt Danh mục ĐVT SL Stt Danh mục ĐVT SL 

1 
Máy điện tim 6 cần, phân 

tích kết quả 
Cái  5  

Máy điện tim 6 cần, phân 

tích kết quả 
Cái  0 

2 Máy đo SpO2 Cái 15 1 
Máy đo độ bão hòa oxy 

trong máu  
Máy 15 

3 Máy sốc điện Cái 2 2 Máy phá rung tim Máy 2 

4 
Bộ dụng cụ đặt nội khí 

quản 
Bộ 6 3 

Bộ dụng cụ đặt nội khí 

quản 
Bộ 6 

5 Bộ chăm sóc toàn diện Bộ 3 4 Bộ chăm sóc toàn diện Bộ 3 

6 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Cái  10 5 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ  10 

7 Bộ dụng cụ khám bệnh Cái  65 6 Bộ dụng cụ khám bệnh Bộ  65 

8 Bàn khám bệnh người lớn Cái 20 7 Bàn khám bệnh người lớn Cái 20 

9 Bàn khám bệnh trẻ em Cái 4 8 Bàn khám bệnh trẻ em Cái 4 

10 Ghế khám tai mũi họng Cái 2 9 Ghế khám tai mũi họng Cái 2 

11 Ghế nha Cái 2 10 Ghế nha Cái 2 

12 

Cân trọng lượng có đo 

chiều cao, ≥120kg, 

1900mm 

Cái 20 11 

Cân trọng lượng có đo 

chiều cao, ≥120kg, 

1900mm 

Cái 20 

13 Xe đẩy dụng cụ Cái 6 12 Xe đẩy dụng cụ Cái 6 

14 

Hệ thống loa tăng âm 

hướng dẫn bệnh nhân ≥ 

200W 

Hệ 

thống 
6 13 

Hệ thống loa tăng âm 

hướng dẫn bệnh nhân ≥ 

200W 

Hệ 

thống 
6 

15 

Hệ thống màn hình 

(Monitor) hướng dẫn bệnh 

nhân ≥ 21 inch 

Hệ 

thống 
6 14 

Hệ thống màn hình 

(Monitor) hướng dẫn bệnh 

nhân ≥ 21 inch 

Hệ 

thống 
6 

16 Máy vi tính + máy in Bộ 65  Máy vi tính + máy in Bộ 0 

17 

Máy xạ trị gia tốc tuyến 

tính, HT mô phỏng (Máy 

CT Scan chuyên Mô Phỏng 

cho hệ thống xạ trị) 

Hệ 

thống 
1 15 

Thiết bị xạ trị  (Bao gồm: 

Máy xạ trị gia tốc tuyến 

tính + Máy CT Scaner mô 

phỏng xạ trị + Máy xạ trị 

áp sát liều cao) 

Hệ 

thống 
1 

18 Máy xạ trị áp sát liều cao Máy 1  Máy xạ trị áp sát liều cao Máy 0 

19 
Hệ thống chụp CT 128 lát 

cắt 

Hệ 

thống 
1 16 

Hệ thống CT Scanner 64 - 

128 lát cắt/vòng quay 

Hệ 

thống 
1 

20 
Hệ thống xquang CR (01 

đầu xử lý và 10 cassette) 

Hệ 

thống 
1 17 

Máy X quang kỹ thuật số 

chụp tổng quát  
Máy 1 

21 

Hệ thống nội soi mềm (01 

dây soi dạ dày đường mũi 

và 01 dây đại tràng) 

Hệ 

thống 
1 18 

Hệ thống nội soi mềm dây 

soi qua đường mũi 

Hệ 

thống 
1 

22 
Hệ thống đo điện tim kỹ 

thuật số 

Hệ 

thống 
2 19 

Hệ thống đo điện tim kỹ 

thuật số 

Hệ 

thống 
1 

23 Máy C Arm Máy 1 20 Máy X quang C Arm Máy 1 

24 

Máy siêu âm, định lượng 

sơ hóa gan và định lượng 

gan nhiễm mỡ 

Máy 1 21 

Máy siêu âm, định lượng 

sơ hóa gan và định lượng 

gan nhiễm mỡ 

Máy 1 
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Theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 

03/8/2020 của UBND tỉnh 
Điều chỉnh 

Stt Danh mục ĐVT SL Stt Danh mục ĐVT SL 

25 
Bàn nội soi mật tụy ngược 

dòng 
Cái 1 22 

Bàn nội soi mật tụy ngược 

dòng 
Cái 1 

26 Máy đo độ loãng xương Cái 1 23 Máy đo độ loãng xương Máy 1 

27 
Hệ thống nội soi dạ dày và 

tá tràng 

Hệ 

thống 
1 24 

Hệ thống nội soi tá tràng 

nghiêng lấy sỏi mật 

Hệ 

thống 
1 

28 Máy x-quang cố định Máy 2  Máy x-quang cố định Máy 0 

29 
Bộ nội soi hậu môn ống 

cứng dùng cho cắt trĩ 
Bộ 2 25 

Bộ nội soi hậu môn ống 

cứng dùng cho cắt trĩ 
Bộ 1 

30 
Máy đo phân suất dự trữ 

vành FFR 
Máy 1 26 

Máy đo phân suất dự trữ 

vành FFR 
Máy 1 

31 
Máy chụp cắt lớp quang 

học nội mạch OCT 
Máy 1 27 

Máy chụp cắt lớp quang 

học nội mạch OCT 
Máy 1 

32 Máy tạo nhịp tạm thời Máy 2 28 Máy tạo nhịp tạm thời  Máy 1 

33 
Máy đo chẩn đoán xơ vữa 

động mạch 
Cái 1 29 

Máy đo chẩn đoán xơ vữa 

động mạch 
Máy 1 

34 Máy siêu âm tim di động Máy 3 30 Máy siêu âm tim di động  Máy 1 

35 Máy đo HP bằng phóng xạ Máy 1 31 Máy đo HP bằng phóng xạ Máy 1 

36 
Máy thở không xâm lấn 

BiBap 
Máy 10 32 

Máy thở không xâm lấn 

BiBap 
Máy 10 

37 Máy soi cổ tử cung Máy 1 33 Máy soi cổ tử cung Máy 1 

38 Máy doppler tim thai Máy 4 34 Máy doppler tim thai Máy 4 

39 

Hệ thống ống vận chuyển 

mẫu tại khoa Huyết học – 

Truyền máu 

Hệ 

thống 
1 35 

Hệ thống ống vận chuyển 

mẫu tại khoa Huyết học – 

Truyền máu 

Hệ 

thống 
1 

40 
Hệ thống chuẩn bị ống lấy 

mẫu tự động 

Hệ 

thống 
1 36 

Hệ thống chuẩn bị ống lấy 

mẫu tự động 

Hệ 

thống 
1 

41 
Kính hiển vi một người 

đọc có camera kết nối 
Cái 1 37 

Kính hiển vi một người 

đọc có camera kết nối 
Cái 1 

42 
Kính hiển vi trên hai người 

đọc 
Cái 3 38 

Kính hiển vi trên hai người 

đọc 
Cái 3 

43 Bể tải lát cắt Cái 1 39 Bể tải lát cắt Cái 1 

44 Máy đổ khuôn vùi mô Máy 1 40 Máy đổ khuôn vùi mô Máy 1 

45 Máy xử lý mô tự động Máy 1  Máy xử lý mô tự động Máy 0 

46 Tủ lưu lam Cái 1 41 Tủ lưu lam Cái 1 

47 Tủ lưu block Cái 1 42 Tủ lưu block Cái 1 

48 Bàn sấy lam Cái 2 43 Bàn sấy lame Cái 1 

49 Máy laser YAG Máy 1 44 Máy laser YAG Máy 1 

50 
Máy IPL (Intense pulse 

light) 
Máy 1 45 

Máy IPL (Intense pulse 

light) 
Máy 1 

51 Máy FRACTIONAL Máy 1 46 Máy FRACTIONAL Máy 1 

52 Máy AQUA MESODERM Máy 1 47 Máy AQUA MESODERM Máy 1 

53 Giường thẩm mỹ Cái 6 48 Giường thẩm mỹ Cái 6 
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Theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 

03/8/2020 của UBND tỉnh 
Điều chỉnh 

Stt Danh mục ĐVT SL Stt Danh mục ĐVT SL 

54 
Thiết bị laser CO2 siêu 

xung 
Máy 1 49 

Thiết bị laser CO2 siêu 

xung 
Máy 1 

55 Máy chiếu sáng sinh học Máy 1 50 Máy chiếu sáng sinh học Máy 1 

56 Máy phân tích da Máy 1 51 Máy phân tích da Máy 1 

57 
Bình nhôm rỗng chứa dung 

dịch Nitơ lỏng 
Cái 1 52 

Bình nhôm rỗng chứa 

dung dịch Nitơ lỏng 
Cái 1 

58 Bình phun Nitơ lỏng Cái 1 53 Bình phun Nitơ lỏng Cái 1 

59 
Máy rửa khử khuẩn dụng 

cụ 2 cửa 
Máy 1 54 

Máy rửa khử khuẩn dụng 

cụ 2 cửa 
Máy 1 

60 
Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ 

thấp công nghiệp 
Máy 1 55 

Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ 

thấp công nghiệp 
Máy 1 

61 Máy khử khuẩn không khí Máy 1 56 Máy khử khuẩn không khí Máy 1 

62 
Máy rửa, khử khuẩn nội 

soi 
Máy 1 57 

Máy rửa, khử khuẩn nội 

soi 
Máy 1 

63 Máy sấy điện Máy 2 58 Máy sấy điện Máy 2 

64 Máy hàn túi có in hạn dùng Máy 1 59 
Máy hàn túi có in hạn 

dùng 
Máy 1 

65 
Hệ thống kéo giãn cột sống 

và cổ 

Hệ 

thống 
1  

Hệ thống kéo giãn cột 

sống và cổ 

Hệ 

thống 
0 

66 
Máy trị liệu bằng sóng siêu 

âm 
Máy 1  

Máy trị liệu bằng sóng siêu 

âm 
Máy 0 

67 
Máy laser châm cứu 12 

kênh 
Máy 1 60 

Máy laser châm cứu 12 

kênh 
Máy 1 

68 
Máy trị liệu nhiệt sóng 

ngắn 
Máy 2 61 

Máy trị liệu nhiệt sóng 

ngắn 
Máy 2 

69 
Khoan xương hấp nhiệt 

(Sử dụng pin) 
Cái 4 62 

Khoan xương hấp nhiệt 

(Sử dụng pin) 
Cái 4 

70 
Khoan xương đa năng có 

bộ khoan tủy xương mềm 
Cái 1 63 

Khoan xương đa năng có 

bộ khoan tủy xương mềm 
Cái 1 

71 Máy lấy cao răng Cái 4 64 Máy lấy cao răng Cái 4 

72 Máy định vị chóp Máy 2 65 Máy định vị chóp Máy 2 

73 Máy nội nha siêu âm Máy 2 66 Máy nội nha siêu âm Máy 2 

74 Máy thử tủy Máy 2 67 Máy thử tủy Máy 2 

75 Máy khoan xương Máy 1 68 Máy khoan xương Máy 1 

76 Máy đốt điện Máy 1 69 
Dao mổ các loại (Dao mổ 

điện cao tần) 
Cái 1 

77 Máy rửa tay khoan Máy 1 70 Máy rửa tay khoan Máy 1 

78 Bộ trung phẫu Bộ 10 71 Bộ trung phẫu Bộ 10 

79 Bộ đại phẫu Bộ 5 72 Bộ đại phẫu Bộ 5 
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Theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 

03/8/2020 của UBND tỉnh 
Điều chỉnh 

Stt Danh mục ĐVT SL Stt Danh mục ĐVT SL 

80 
Ống soi mềm hô hấp (đặt 

NKQ khó) 
Cái 1 73 

Ống soi mềm hô hấp (đặt 

NKQ khó) 
Cái 1 

81 Đèn đặt NKQ có camera Cái 4 74 Đèn đặt NKQ có camera Cái 4 

82 
Máy đo độ tỉnh trong gây 

mê 
Máy 9 75 

Máy đo độ tỉnh trong gây 

mê 
Máy 9 

83 
Máy kích thích thần kinh 

cơ 
Máy 2 76 

Máy kích thích thần kinh 

cơ 
Máy 2 

84 

Máy TOF WATCH đánh 

giá độ dãn cơ (tồn dư thuốc 

dãn cơ) 

Máy 2 77 

Máy TOF WATCH đánh 

giá độ dãn cơ (tồn dư 

thuốc dãn cơ) 

Máy 2 

85 

Máy dò thần kinh dùng 

trong gây tê vùng + kim 

gây tê vùng 

Máy 2 78 

Máy dò thần kinh dùng 

trong gây tê vùng + kim 

gây tê vùng 

Máy 2 

86 Máy CArm kỹ thuật số Máy 1  Máy CArm kỹ thuật số Máy 0 

87 
Hệ thống phẩu thuật nội 

soi tiêu hóa 

Hệ 

thống 
1  

Hệ thống phẩu thuật nội 

soi tiêu hóa 

Hệ 

thống 
0 

88 
Máy nội soi mềm đặt nội 

khí quản khó 
Máy 1  

Máy nội soi mềm đặt nội 

khí quản khó 
Máy 0 

89 Máy ép tim Máy 3 79 Máy ép tim Máy 3 

90 
Máy nước RO mini 

(250l/giờ) 
Máy 2 80 

Máy nước RO (≥ 

2.500l/giờ) 
Máy 2 

91 Máy chạy thận nhân tạo Máy 10 81 Máy chạy thận nhân tạo  Máy 100 

92 Tủ đựng màng lọc Cái 3 82 Tủ đựng màng lọc Cái 3 

93 
Máy rửa màng lọc thận 

(trên ≥ 4 quả 1 lần rửa) 
Máy 7 83 

Máy rửa màng lọc thận 

(trên ≥ 4 quả 1 lần rửa)  
Máy 5 

94 

Hệ thống súc rửa nước 

nóng cho đường ống cấp 

nước RO máy thận 

Hệ 

thống 
2 84 

Hệ thống súc rửa nước 

nóng cho đường ống cấp 

nước RO máy thận  

Hệ 

thống 
1 

        85 Máy cắt lắt vi thể Máy 1 

        86 Máy X quang di động  Máy 2 

        87 Máy giặt (máy giặt đồ vải) Máy 1 

        88 Máy sấy điện (sấy đồ vải) Máy 1 

  


